

[image: image1.emf]A. CĂN CỨ THIẾT KẾ   I. ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÂY DỰNG CẦU QUA MƯƠNG   Dựa trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An phát cung cấp :    Mương nước thuộc chi nhánh sông Cà Lồ chảy qua địa phận khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công  ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát hướng ra quốc  lộ 23. Cầu là công trình giao thông nội bộ trong khu du lịch.   Khu du lịch 79 Mùa Xuân là địa danh thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, có các điều kiện tự nhiên như sau:   1.   Nhiệt độ:   -  Nhiệt độ trung bình hàng năm:      26  0 C       -  Nhiệt độ cao nhất trong năm:     31  0 C   -  Nhiệt độ thấp nhất trong năm:     7  0 C       -  Độ ẩm 76% đến 90%   2.   Lượng mưa:   -  Tổng lượng mưa trung bình cả năm:   200 mm     -  Lượng mưa cực đại trong tháng:    1450 mm   -  Lượng m ưa cực đại trong ngày:     448 mm   3.   Thuỷ văn:   -  Mực nước cực đại 8,3m (năm 1971  –  xuất hiện trong vòng 50 năm )   -  Mực nước cực tiểu                            : 4,5 m       -  Mực nước trung bình                        : 6,2 m   4.   Địa chất theo tài liệu khoan tháng 03  -  2008   -  Lớp đất số 1:    Đất đắp, sét lẫn cát, sỏi, các mảnh gạch vụn, chiều sâu 2 m   -  Lớp đất số 2:   Sét pha màu sám vàng dầy 2 m       -  Lớp đất số 3:     Sét pha màu xanh    -  Lớp 4          :     Đá sạn vỡ vụn dày 1m          -  Lớp 5          :     Đá màu xanh        II. CƠ S Ở THIẾT KẾ   -   Theo yêu cầu thiết kế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát số 01 ngày 15 - 4 - 2008   -  Dựa trên lưu lượng và mực nước trục tiêu trạm bơm Tam Báo (văn bản số: 129/CCTL -  QLCT ngày 18/4/2008 của Chi cục thủy lợi Sở nông nghiệp và  phát triển  nông thôn Vĩnh Phúc). Yêu cầu thiết kế phải đảm bảo các thông số dòng chảy sau:   + Mực nước thiết kế + 6.5 m           + Lưu lượng dòng chảy 11.1 m 3 /s   III. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG   Cầu qua mương được thiết kế dựa trên:   -  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500   -  Thiết kế  cơ sở đã duyệt và được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép số 21/GPXD ngày 07  -  05  -  2008 và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.    -  Tài liệu địa chất, các văn bản pháp lý liên quan do bên A cung cấp và các yêu cầu thiết kế cụ thể ngày 15  -  04  -  2008.  
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A. CĂN CỨ THIẾT KẾ


I. ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÂY DỰNG CẦU QUA MƯƠNG


Dựa trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An phát cung cấp : 


Mương nước thuộc chi nhánh sông Cà Lồ chảy qua địa phận khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát hướng ra quốc lộ 23. Cầu là công trình giao thông nội bộ trong khu du lịch.


1. Khu du lịch 79 Mùa Xuân là địa danh thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, có các điều kiện tự nhiên như sau:


2. Nhiệt độ:


- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 

26 0C


- Nhiệt độ cao nhất trong năm:

31 0C


- Nhiệt độ thấp nhất trong năm:

7 0C


- Độ ẩm 76% đến 90%


3. Lượng mưa:


- Tổng lượng mưa trung bình cả năm:
200 mm

- Lượng mưa cực đại trong tháng: 
1450 mm


- Lượng mưa cực đại trong ngày:

448 mm


4. Thuỷ văn:


- Mực nước cực đại 8,3m (năm 1971 – xuất hiện trong vòng 50 năm )


- Mực nước cực tiểu                            : 4,5 m


- Mực nước trung bình                        : 6,2 m


5. Địa chất theo tài liệu khoan tháng 03 - 2008


- Lớp đất số 1: 
Đất đắp, sét lẫn cát, sỏi, các mảnh gạch vụn, chiều sâu 2 m


- Lớp đất số 2:
Sét pha màu sám vàng dầy 2 m


- Lớp đất số 3:  
Sét pha màu xanh 


- Lớp 4          :  
Đá sạn vỡ vụn dày 1m 



- Lớp 5          :  
Đá màu xanh 




II. CƠ SỞ THIẾT KẾ


-  Theo yêu cầu thiết kế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát số 01 ngày 15-4-2008


- Dựa trên lưu lượng và mực nước trục tiêu trạm bơm Tam Báo (văn bản số: 129/CCTL- QLCT ngày 18/4/2008 của Chi cục thủy lợi Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc). Yêu cầu thiết kế phải đảm bảo các thông số dòng chảy sau:


+ Mực nước thiết kế + 6.5 m




+ Lưu lượng dòng chảy 11.1 m3/s


III. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG


Cầu qua mương được thiết kế dựa trên:


- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500


- Thiết kế cơ sở đã duyệt và được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép số 21/GPXD ngày 07 - 05 - 2008 và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở. 


- Tài liệu địa chất, các văn bản pháp lý liên quan do bên A cung cấp và các yêu cầu thiết kế cụ thể ngày 15 - 04 - 2008.


B. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ


I  -  QUY TRÌNH QUY PHẠM ÁP DỤNG :


- Tiêu chuẩn ngành 22TCN 268 – 2000.




- Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263 - 2000.


- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22 TCN 259 - 2000.

- Quy trình tính toán dòng lũ 22 TCN 220 - 95.


- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054 - 2005.


- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054 - 98 (tham khảo).


- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN  211 - 2006.


- Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18- 79.


- Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18- 79.
- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237- 2001.


- Các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước.


II -  QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT :


- Các cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT.



- Tải trọng thiết kế: H10; X60; người đi bộ 300 kg/m2.


- Tần suất thiết kế: P = 4%





- Sông không có thông thuyền, không có cây trôi.


- Mặt cắt ngang tiêu chuẩn của cầu: 


Cầu số 3: B  = 1,0 + 4,0 + 1,0 = 6,00m (có lề đi bộ 2 bên).


- Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18- 79
- Đường hai đầu cầu: Thiết kế theo TCXDVN 104 – 2007 _ Đường đô thị.


III - YÊU CẦU VẬT LIỆU DÙNG CHO CÔNG TRÌNH:


1. Bê tông :


Cường độ nén quy định của bê tông ở tuổi 28 ngày (mẫu hình lập phương) lấy theo bảng sau:


		STT

		Bê tông loại

		f’c (KG/cm2)

		Kết cấu áp dụng



		1

		M300

		300

		- Bản mặt cầu


- Kết cấu mố, trụ cầu



		2

		M250

		250

		- Gờ lan can, bản quá độ.


- Cọc BTCT đúc sẵn


- Móng các biển báo loại to, biển chỉ dẫn


- Móng rào hộ lan.



		3

		M100

		100

		- Bê tông nghèo và bê tông tạo phẳng các loại





2. Cốt thép thường:


Theo tiêu chuẩn TCVN 1651-85. Kiểm tra dung sai kích thước thép dùng kết hợp TCVN 6285-97.


3. Gối cầu và khe co dãn:


- Gối cầu: Dùng loại gối cao su cốt bản thép theo tiêu chuẩn ASSHTO M251-92 hoặc loại tương đương


- Khe co dãn được chèn bitum (xem chi tiết cấu tạo khe co dãn).

IV - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU:


		‘Đóng và ép cọc’ Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

		TCXDVN 286-2003



		Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

		TCVN 4453-1995



		Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống

		22 TCN 266-2000





V-   NỘI DUNG THIẾT KẾ


1. Cầu số 3 (thay thế vị trí cầu xây cũ)


* Vị trí công trình:


- Cầu số 3 đặt ngay tại vị trí cầu xây hiện tại bắc qua nhánh sông Cà Lồ có chiều rộng mặt 35m. 


* Kết cấu phần trên :


- Sơ đồ nhịp : 1 nhịp 10m. Chiều dài toàn cầu L = 14,09 m.


- Bản mặt cầu bằng BTCT M300 đổ tại chỗ dày 30cm.


- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông asphalt dày 7cm, trên lớp phòng nước dày 0,4cm.


- Cột lan can thép vuông 70x70mm dày 5mm mạ kẽm, phía trên là tay vịn bằng thép INOX (120. 


- Lề bộ hành được bố trí ở hai bên với bề rộng 0.55m được ngăn cách với phần xe chạy bằng vạch sơn.


- Khe co dãn được chèn bitum (xem chi tiết cấu tạo khe co dãn).


- Gối cầu dùng gối cao su, cốt bản thép theo tiêu chuẩn AASHTO M251-92 hoặc loại tương đương.


* Kết cấu phần dưới:


- Mố cầu: Mố có dạng mố chữ U, thân tường bằng BTCT M300.


- Móng mố dạng móng cọc đóng BTCT kích thước 20x20cm (cao độ đáy móng mố sử dụng trong bản vẽ và thuyết minh là cao độ tuyệt đối).


* Đường 2 đầu cầu (15m sau đuôi mố):


- Nền đường rộng 7.5m trong đoạn 15m sau mố, sau đó vuốt vào mặt và nền đường trên cùng dự án.


- Kết cấu mặt đường: gồm 4 lớp (kết cấu này có thể thay đổi theo kết cấu của 2 đường đầu cầu. 


Lớp 1 : Bê tông nhựa hạt mịn dày 50mm.



Lớp 2 : Bê tông nhựa hạt trung dày 70mm.


Lớp 3 : Cấp phối đá dăm loại I dày 200mm.


Lớp 4 : Cấp phối đá dăm loại II dày 200mm.


VI -  TỔ CHỨC XÂY DỰNG :


1. Mặt bằng thi công:


- Toàn bộ mặt bằng lán trại, bãi đúc dầm, bãi chứa vật liệu được bố trí tập trung ở khu vực đầu cầu, phía các bãi đất trống chưa xây dựng. Tận dụng các trục đường đất đang khai thác trong dự án làm đường vận chuyển vật tư máy móc thi công.


- Do vị trí các cầu xây dựng mới nằm trong khu vực dự án có nhiều đường đi lại nên không cần phải bố trí cầu tạm (vị trí cầu 3 có 1 cầu cũ phải phá dỡ) để đảm bảo giao thông trong khi thi công.


- Mực nước thi công là 6.20, cao độ đắp san lấp mặt bằng thi công mố trụ là 6.70


2. Thi công bản mặt cầu:


- Bản mặt cầu BTCT M300 được lắp ghép và thi công đổ tại chỗ. Dùng máy bơm bê tông để vận chuyển và đổ bê tông.


3. Thi công mố:


- San ủi, đắp vòng vây ngăn nước tạo mặt bằng thi công. 


- Đóng cọc BTCT 20x20 M250 bằng thiết bị chuyên dụng sau đó tiến hành đập đầu cọc.


- Đào hố móng mố bằng máy xúc kết hợp thủ công đến cao độ thiết kế. Quá trình đào móng kết hợp bơm hút nước làm khô hố móng.


- Lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đà giáo. Tiến hành đổ bê tông bệ mố, thân mố, tường cánh theo từng đợt (tường đỉnh được thi công sau khi lao lắp dầm vào vị trí). Dùng máy bơm bê tông để vận chuyển và đổ bê tông.


- Đắp đất sau mố, thi công 1/4 nón mố, bản quá độ, làm công tác hoàn thiện.


- Biện pháp thi công hai mố giống nhau.


4. Thi công trụ:


- San ủi, đắp vòng vây ngăn nước tạo mặt bằng thi công. 


- Đóng cọc BTCT 20x20 M250 bằng thiết bị chuyên dụng sau đó tiến hành đập đầu cọc, thép cọc ngậm vào đài móng ít nhất 350 mm. Cọc đóng theo đúng thiết kế về vị trí 


- Đào hố móng trụ bằng máy xúc kết hợp thủ công đến cao độ thiết kế. Quá trình đào móng kết hợp bơm hút nước làm khô hố móng.


- Lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đà giáo. Tiến hành đổ bê tông bệ trụ, thân trụ, xà mũ theo từng đợt, bê tông đổ liên tục đến điểm dùng cho phép. Dùng máy bơm bê tông để vận chuyển và đổ bê tông.


5. Nguồn vật liệu sử dụng cho thi công:


- Bê tông dùng cho công trình là bê tông thương phẩm


- Các loại vật tư được kiểm tra đúng chủng loại theo thiết kế trước khi đưa vào thi công.


 VII -  GHI CHÚ :


- Chiều dài cọc và cao độ mũi cọc trong hồ sơ được tính căn cứ theo hồ sơ địa chất. Khi thi công, để xác định chính xác cần tiến hành đóng cọc thử tại hiện trường để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế.


- Quá trình thi công phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy phạm thiết kế và quy định trong xây dựng.


- Biện pháp thi công trên chỉ là biện pháp thi công chủ đạo. Nhà thầu cần căn cứ điều kiện cụ thể mà lựa chọn biện pháp thi công cho hợp lý, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong thi công.


- Lan can cầu Chủ đầu tư có thể thay đổi về hình thức vật liệu phù hợp với sở thích của mình nhưng phải đảm bảo an toàn khi cầu vận hành.
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